BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TOÁN LỚP 5
Phần 1

Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính,…). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Bài 1
8% của 350l là:
A. 28l                             

B. 280l                   

C. 2800l                  

D. 240l
Bài 2:
Biểu đồ bên cho biết kết quả học tập của học sinh ở một trường tiểu học.
Tính số học sinh đạt học lực giỏi, biết trường tiểu học đó có 840 học sinh.
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A. 564 học sinh
B.  546 học sinh
C. 252 học sinh
D. 524 học sinh
Bài 3:
Diện tích hình tam giác ABC là:
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A. 15 cm2
B. 7,5 cm2
C. 18 cm2
D. 9 cm2
Bài 4:
Diện tích hình tam giác ABC là:
A.  0, 783 m2
B. 7,85  m2
C. 0,785  m2
D. 3,14  m2
Bài 5:
Diện tích hình tháng ABCD là:
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A. 67,2 cm2
B. 33,6 cm2
C. 38,4 cm2
D. 28,6 cm2
Bài 6:
Cho biết 46% số gạo trong kho là 1150kg gạo. Hỏi trong kho có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
A. 2500kg               

B. 25000kg             

C.5290kg                  

D.529kg

Đáp án

Bài 1:
Khoanh vào  A.
Bài 2:
Khoanh vào  B.
Bài 3:
Khoanh vào  D.
Bài 4:
Khoanh vào  C.
Bài 5:
Khoanh vào  B.
Bài 6:
Khoanh vào  A.

Phần 2

Bài 1:
Viết tên mỗi hình vào chỗ chấm :
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Bài 2:
Một cửa hàng sau khi giảm giá 10% thì giá bán một chiếc ti vi là 500 000 đồng. Hỏi nếu giảm giá 20% thì giá bán chiếc ti vi đó là bao nhiêu tiền?
Bài 3:
Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m, chiều rộng 1,2m, chiều cao 1,5m. Hiên taị 1/4 thể tích của bể đang có nước. Hỏi phải đổ thêm vào bể bao nhiêu lít nước để 4/5 thể tích bể có chứa nước?

Đáp án

Bài 1:
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Bài 2:
4 500 000 đồng ứng với tỉ số phần trăm giá đã định là:
100% – 10% = 90% (giá đã định)
Lúc đầu cửa hàng định giá chiếc ti vi đó là:
4500000 : 90 x 100 = 5000000 (đồng)
Nếu giảm giá 20% thì giá chiếc ti vi đó là:
5000000 x (100% – 20%) = 4000000 (đồng)
Đáp số: 4 000 000 đồng.
Bài 3:
Bài giải:
Thể tích của bể nước là:
1,5 x 1,2 x 1,5 = 2,7 (m3)
2,7m3 = 2700 l
Hiện tại lượng nước trong bể là:
2700 : 4 = 675 (l)
Thể tích của bế chứa lượng nước là:
2700 x 4/5  = 2160 (l)
Số lít nước cần đổ thêm là:
2160 – 675 = 1485 (l)
Đáp số: 1485l nước


